
STT Họ và tên Thời gian TH

Thời 

gian 

(tháng)

Ngày bắt đầuNgày kết thúc Chuyên khoa Người hướng dẫn Ghi chú

1 Phan Như Ri
11/09/2024 - 

11/09/2025
12 09/11/2024 09/11/2025 Luân khoa 12 tháng BSCKII. NGUYỄN THỊ KIM NGỌC

2 Nguyễn Phước Hòa
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. NGUYỄN VĂN TRỌNG

3 Huỳnh Li Ly
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. NGUYỄN MINH ĐĂNG

4 Trần Minh Duy
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng TS. BS. VÕ ANH DŨNG

5 Hoàng Hoài Thương
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. LÊ TRỌNG THẢO

6 Lê Thị Ngọc Trinh
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKI. NGUYỄN NGỌC CƯỜNG

7 Hồ Lan Anh
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. TRẦN VĂN DŨNG

8 Lê Nguyễn Yên Chi
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. TRẦN XUÂN THẮNG

9 Nguyễn Hoàng Vũ
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. TRẦN VĂN DŨNG

10
Nguyễn Ngọc Phương 

Thảo

01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. PHẠM THỊ MINH THƯ

11 Quách Phạm Minh Châu
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. PHẠM THỊ MINH THƯ

12 Bùi Thị Khánh Hòa
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. PHẠM THỊ MINH THƯ

13 Nguyễn Tuyết My
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. HUỲNH PHƯƠNG DUNG

14 Nguyễn Cao Thắng
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKI. NGUYỄN NGỌC CƯỜNG

15 Phạm Thị An Giang
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng TS. BS. VÕ ANH DŨNG

16 Trần Huỳnh Thảo Vy
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng TS. BS. VÕ ANH DŨNG

17 Trần Thiện Kha
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. LÂM THÀNH HIỂN

18 Ung Trọng Hiên
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. TRẦN VĂN DŨNG

19 Nguyễn Phương Thảo
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKI. NGUYỄN NGỌC CƯỜNG

20 Lê Ngọc Bảo
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. TRẦN VĂN DŨNG

21 Trần Thị Hà Vy
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. TRẦN XUÂN THẮNG

22 Lê Trần Thanh Bình
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng TS. BS. VÕ ANH DŨNG

23 Phan Thảo Trang
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. PHẠM THỊ MINH THƯ

24 Dương Ý Như
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng ThS. BSCKII. HỒ TÂN TÂN

25 Phan Thị Thảo
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng TS. BS. NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG

26 Vương Khánh Linh
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng TS. BS. NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG

27 Lê Ngọc Minh Châu
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng

BSCKII. TRẦN NGỌC MINH 

DUYÊN

28 Nguyễn Hồng Phúc
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. HỒ NGỌC TRUNG

29 Lê Thị Ngọc Anh
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng ThS. BSCKII. HỒ TÂN TÂN

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT

DANH SÁCH CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH BÁC SĨ THỰC HÀNH - THÁNG 8/2026

Ban hành kèm theo Quyết định số 758/QĐ-BVRHM ngày 21 tháng 8 năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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30 Nguyễn Thị Thu Tiền
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. TRẦN THU TRANG

31 Trương Nhật Trường
01/08/2025 - 

01/08/2026
12 08/01/2025 08/01/2026 Luân khoa 12 tháng

BSCKII. HUỲNH NGUYỄN THANH 

HẢI

32 Nguyễn Lê Thảo Nhung
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. HUỲNH PHƯƠNG DUNG

33 Đặng Mạnh Duy
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng ThS. BSCKII. DƯƠNG MINH TÙNG

34 Phù An Minh Hạnh
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. LÊ TRỌNG THẢO

35 Đào Thiên Nhân
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng

BSCKII. TRẦN NGỌC MINH 

DUYÊN

36 Trần Việt Khoa
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. HUỲNH PHƯƠNG DUNG

37 Lê Ngọc Quế Anh
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. LÂM THỊ HẠNH ĐOAN

38 Phạm Trần Quý Tâm
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKI. PHAN THỊ MINH NGỌC

39 Vũ Vân Anh
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. LÂM THỊ HẠNH ĐOAN

40 Trần Thành Đạt
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng ThS. BSCKII. NGUYỄN HẠNH TIÊN

41 Lê Ngọc Hoàng Mi
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. LÂM THÀNH HIỂN

42 Trương Trà Thảo Trân
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKI. PHAN THỊ MINH NGỌC

43 Lê Việt Minh Anh
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng

BSCKII. HUỲNH NGUYỄN THANH 

HẢI

44 Nguyễn Lê Thanh Vân
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. LÂM THỊ HẠNH ĐOAN

45 Nguyễn Võ Kiều Diễm
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. HUỲNH TẤN LỘC

46 Hoàng Trọng Gia Hy
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. NGUYỄN QUANG VIỆT

47 Ngô Gia Khải
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. TRẦN THỊ THÚY HẰNG

48 Hà Trần Yến Nhi
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng ThS. BSCKII. NGUYỄN HẠNH TIÊN

49 Nguyễn Ngọc Minh Anh
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. HUỲNH TẤN LỘC

50 Võ Trần Trọng Phúc
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng

BSCKII. TRẦN NGỌC MINH 

DUYÊN

51 Hoàng Nhất Phú
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng

THS. BSCKII. NGÔ NGỌC HỒNG 

LIÊN

52 Khổng Thị Ngọc Thơ
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. LÂM THỊ HẠNH ĐOAN

53 Phan Vũ Khánh Vinh
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. LÊ TRỌNG THẢO

54 Nguyễn Lê Anh Thư
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng ThS. BSCKII. NGUYỄN HẠNH TIÊN

55 Phạm Thị Bảo Thanh
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. NGUYỄN THỊ KIM NGỌC

56
Thượng Nguyễn Minh 

Châu

08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. LÊ TRỌNG THẢO

57 Trần Tâm Đoan
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKI. NGUYỄN NGỌC CƯỜNG

58 Trịnh Thị Thanh Trúc
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. LÂM THỊ HẠNH ĐOAN

59 Nguyễn Hoàng Hiệp
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. LÊ TRỌNG THẢO

60 Nguyễn Thành Trí
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. NGUYỄN VĂN TRỌNG

61
Lương Nguyễn Như 

Thảo

08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. NGUYỄN VĂN TRỌNG

62 Nguyễn Minh Nhật
08/08/2025 - 

08/08/2026
12 08/08/2025 08/08/2026 Luân khoa 12 tháng BSCKII. HỒ NGỌC TRUNG
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BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TP. HỒ CHÍ MINH


